
STT Họ và Tên Ngày sinh Quê quán Số tờ Ký nộp Chi chú

1 Đỗ Quỳnh Anh 15/10/1988 Hà Nội

2 Phạm Phương Anh 17/10/1988 Hải phòng

3 Nguyễn Quỳnh Chang 21/10/1988 Hà Nam

4 Nguyễn Thị Nguyệt Anh 2/7/1985 Hà Tây

5 Chu Văn An 22/2/1983 Vĩnh Phúc

6 Trần Đức Đại 10/03/1987 Nghệ An

7 Nguyễn Quang Điều 26/10/1986 Hà Tây

8 Dương Công Doanh 22/8/1987 Bắc Ninh

9 Ngô Duy 9/9/1989 Hà Nội

10 Phạm Ngọc Duyên 1/1/1982

11 Lê Thanh Hà 02/09/1990 Hải Dương  

12 Phạm Chu Thùy Dương 19/11/1991 Hải phòng

13 Nguyễn Thu Giang 12/11/1980 Hà Nội

14 Phạm Phương Hằng 23/11/1987 Hải phòng

15 Nguyễn Thanh Hằng 15/9/1986 Hà Nội

16 Nguyễn Ngọc Hiên 7/3/1989 Hà tây

17 Phan Thanh Hiền 2/10/1987 Hà Nội

18 Nguyễn Lê Hoa 11/2/1983 Nghệ An

19 Trương Như Hiếu 22/2/1989 Hà Nội

20 Nguyễn Hoàng 19/1/1989 Hưng Yên

21 Nguyễn Đức Hùng 15/10/1989 Vĩnh Phúc

22 Nguyễn Thế Hưng 24/10/1989 Hà Nội

23 Lê Mai Hương 25/8/1980 Hà Nội

24 Hoàng Thị Thu Hương 01/05/1988 Thanh Hóa

25 Trần Thị Lan Hương 04/11/1989 Thái Bình

26 Nguyễn Thị Thiên Hương 14/12/1986 Hải phòng

DANH SÁCH ƯNG VIÊN DỰ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI MÔN TIN 
HỌC VÀ MÔN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Thời gian:
- 7 giờ 30, ngày 16/7/2011 thi môn Tin học tại giảng đường C
- 13 giờ 30 thi môn QL Hành chính nhà nước tại tầng 2 - Viện Quản trị kinh doanh
- Khi đi thi đề nghị các ứng viên mang theo CMT nhân dân
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27 Phạm Thị Thanh Huyền 28/2/1987 Hà Nội

28 Phạm Quang Huy 22/2/1989 Hưng Yên

29 Lại Mạnh Khang 2/12/1989 Thái Bình

30 Trần Khánh 26/10/1985 Hà Nội

31 Nguyễn Đăng Khoa 14/6/1988 Thái Binh

32 Nguyễn Phương Linh 1/7/1989 Hà Nội

33 Nguyễn Nhất Linh 11/9/1989 Thanh Hóa

34 Nguyễn Phi Long 8/10/1976 Hải Dương

35 Đào Diệu Linh 22/8/1989 Hải phòng

36 Nguyễn Diệu Linh 24/8/1985 Nghệ An

37 Dương Thùy Linh 13/11/1989 Thái 
nguyên

38 Trần Thị Khánh Ly 02/10/1989

39 Chu Ngọc Mai 14/10/1989 Hà Nội

40 Nguyễn Thị Nắng 26/6/1981 Bắc Giang

41 Nguyễn Thị Như Ngọc 27/12/1989 Hà Nội

42 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 20/07/1983

43 Đinh Kiều Oanh 12/10/1979 Hà Nội

44 Đào Minh Thu 31/1/1989 Hà tây

45 Nguyễn Thị Xuân Thúy 20/10/1976 Hà Tây

46 Nguyễn Thanh Thủy 22/11/1988 Hà Nội

47 Phan Thanh Thủy 11/5/1989 Phú thọ

48 Phạm Phương Trà 3/3/1990 Hà Nội

49 Nguyễn Thị Huyền Trâm 22/10/1989 Nghệ An

50 Đỗ Thùy Trang 2/2/1987 Hà nội

51 Nguyễn Thị Hà Trang 27/12/1989 Thái Binh

52 Hoàng Thị Thu Trang 10/2/1983

53 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 26/7/1989 Thái Bình

54 Trần Thị Huyền Trang 29/8/1985 Hưng Yên

55 Nguyễn Thị Thu Trang 2/10/1986 Hưng Yên

56 Nguyễn Bằng Trung 20/12/1978 Hưng Yên

57 Lương Tuấn Sơn 8/5/1987 Phú thọ
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58 Nguyễn Văn Sơn 4/9/1985 Hà Tây

59 Nguyễn Chí Thiện 9/12/1980 Hưng Yên

60 Trương Văn Tú 22/4/1987 Nghệ An

61 Đào Bùi Kiên Trung 9/9/1989 Thanh Hóa

62 Ngô Sỹ Trung 15/5/1982 Thái Bình

63 Nguyễn Hải Vân 2/1/1986 Hà nội

64 Phan Hà Vân 6/3/1989 Nghệ An

65 Mạc Thị Hải Yến 20/9/1989 Hải Dương
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